
臺中市西屯區戶政事務所檔案應用申請書 

Mẫ u đơn xin sử  dụ ng hồ  sơ tẫ i Vẫ n phòng đẫ ng ký hồ   khẫ u quẫ  n Xitun, thành phồ  
Đài Trung 

申請書編號： 

Sồ  đơn đẫ ng ký 

姓 名 

Hồ  và tên 

出生 
年月日 

Ngày 
tháng 
nẫ m 
sinh 

身分證明文
件字號 

Sồ  CMND 
hoẫ  c giẫ y 

tơ  tùy thân 

住（居）所、聯絡電話 

Đị a chỉ  cử trú, sồ  điệ  n thoẫ i liên lẫ c 

申請人 
Ngửơ i đệ   đơn   

地址 Đị a chỉ :   
  
電話 Sồ  điệ  n thoẫ i:   
     
e-mail:                

※代理人與申請人之關係
（         ） 
Ngửơ i đửơ c ụ y quyệ n  
Có quan hệ   thệ  nào vơ i 
ngửơ i đệ   đơn 
(                                 ) 

  

地址 Đị a chỉ :     
 
電話 Sồ  điệ  n thoẫ i:  
        
e-mail:              

※法人、團體、事務所或營業所名稱 Tên cơ quan, đoàn thệ , đơn vị  sử  nghiệ  p hoẫ  c đơn vị  kinh 
doanh:     

              
地址 Đị a chỉ :     

                          
(管理人或代表人資料請填於上項申請人欄位) (Thông tin vệ  ngửơ i quẫ n lý hoẫ  c ngửơ i đẫ i 
diệ  n Pháp luẫ  t cẫ n điệ n vào ô “ngửơ i đệ   đơn” phía trên) 

序號 

Sồ  thử  tử  

請先查詢檔案目錄後填入  
Tra cử u danh mụ c tài liệ  u trửơ c rồ i điệ n 

申請項目（可複選） 

Nồ  i dung xin phép 
 (đửơ c chồ n nhiệ u ô) 

檔號或文(編)號 

Mã sồ  hồ  sơ 

檔案名稱或內容要旨或其他可
供查詢檔號或文(編)號之資訊  
Tên tài liệ  u hoẫ  c tóm tẫ t nồ  i 
dung hoẫ  c thông tin khác có 
thệ  dùng đệ  tra cử u mã sồ  tài 

liệ  u 

閱覽
抄錄 

Xem 
đồ c, 
sao 

chép 

複製紙本  

Sao chép 
bẫ n giẫ y 複製 

電子檔 

Copy file 
điệ  n tử  

黑白 
In 
đen 
trẫ n

g 

彩色 

màu 
sẫ c 

 

1   □ □ □ □ 

2   □ □ □ □ 

3   □ □ □ □ 

越南語 



4   □ □ □ □ 

5   □ □ □ □ 

※序號                  有使用檔案原件之必要，事由：            

Sồ  sê-ri______Cẫ n sử  dụ ng bẫ n gồ c. Lý do:     

申請目的： □ 歷史考證   □ 學術研究  □ 事證稽憑  □業務參考  □ 權益保障 
□其他（請敘明目的）： 

Mụ c đích sử  dụ ng:   □Xác minh lị ch sử     □Nghiên cử u hồ c thuẫ  t   

□Xác minh bẫ ng chử ng □Tham khẫ o chuyên môn   □Bẫ o vệ   quyệ n lơ i 

□ Khác (Vui lòng nêu rõ mụ c đích):                                                

此致  臺中市西屯區戶政事務所 

Kính gử i: Vẫ n phòng đẫ ng ký hồ   khẫ u quẫ  n Xitun, thành phồ  Đài Trung 
申請人簽章：          ※代理人簽章：    

Chử  ký cụ a ngửơ i nồ  p đơn                                               ※Chử  ký cụ a ngửơ i đẫ i diệ  n 

 

申請日期： 年  月  日 

Ngày nồ  p đơn: Nẫ m              Tháng             Ngày 

請詳閱後附填寫須知 Cẫ n đồ c kỹ  bẫ n hửơ ng dẫ n cách điệ n phía sau 

 

填 寫 須 知 
Hửơ ng dẫ n điệ n vào mẫ u đơn 

一、※標記者，請依需要加填，其他欄位請填具完整。 
1. ※ Vui lòng thêm dẫ u trang nệ u cẫ n; vui lòng điệ n đẫ y đụ  tẫ t cẫ  các trửơ ng khác. 
二、身分證明文件字號請填列身分證字號、護照或居留證號碼。 
2. Vui lòng điệ n sồ  chử ng minh nhân dân, sồ  hồ   chiệ u hoẫ  c sồ  giẫ y phép cử trú cụ a bẫ n vào 

mụ c sồ  giẫ y tơ  tùy thân. 
三、代理人如係意定代理者，請檢具委任書；如係法定代理者，請檢具身分關係證明文件影

本。申請案件含有個人隱私資訊者，請併附身分證明文件影本。 
3. Nệ u ngửơ i đẫ i diệ  n là ngửơ i đửơ c ụ y quyệ n, vui lòng nồ  p giẫ y ụ y quyệ n; nệ u ngửơ i đẫ i diệ  n 

là ngửơ i thử a kệ  hơ p pháp, vui lòng nồ  p bẫ n sao giẫ y tơ  tùy thân cụ a hồ . Nệ u đơn xin việ  c 
có chử a thông tin cá nhân, vui lòng đính kèm thêm bẫ n sao giẫ y tơ  tùy thân cụ a hồ . 

四、法人、團體、事務所或營業所請附登記證影本。 
4. Các pháp nhân, tồ  chử c, công ty hoẫ  c cơ sơ  kinh doanh cẫ n đính kèm bẫ n sao giẫ y chử ng 

nhẫ  n đẫ ng ký. 
五、本機關檔案應用准駁依檔案法第18條、政府資訊公開法第18條、行政程序法第46條及其

他法令之規定辦理。 
5. Việ  c chẫ p thuẫ  n hoẫ  c tử  chồ i sử  dụ ng tài liệ  u lửu trử  cụ a cơ quan này sệ  đửơ c xử  lý theo 

Điệ u 18 cụ a Luẫ  t Lửu trử , Điệ u 18 cụ a Luẫ  t Công khai Thông tin Chính phụ , Điệ u 46 cụ a 
Luẫ  t Thụ  tụ c Hành chính và các luẫ  t, quy đị nh khác. 

六、閱覽、抄錄或複製檔案，應於各機關（檔案閱覽規則）所定時間及場所為之。 
6. Việ  c đồ c, sao chép hoẫ  c tái tẫ o tài liệ  u lửu trử  phẫ i đửơ c thử c hiệ  n vào thơ i gian và đị a 

điệ m do tử ng tồ  chử c quy đị nh (Quy tẫ c đồ c tài liệ  u lửu trử ). 
七、閱覽、抄錄或複製檔案，應遵守（檔案應用規範）有關規定，並不得有下列行為： 

(一)添註、塗改、更換、抽取、圈點或污損檔案。 
(二)拆散已裝訂完成之檔案。 
(三)以其他方法破壞檔案或變更檔案內容。 



7. Khi xem, sao chép hoẫ  c tái tẫ o tài liệ  u lửu trử , phẫ i tuân thụ  các quy đị nh liên quan cụ a 
"Tiêu chuẫ n ử ng dụ ng tài liệ  u lửu trử " và nghiêm cẫ m các hành vi sau: 

(i) Thêm chú thích, sử a đồ i, thay thệ , xóa bồ , đánh dẫ u hoẫ  c làm hử hẫ i tài liệ  u lửu trử . 
(ii) Tháo rơ i tài liệ  u lửu trử  đã đóng bìa. 
(iii) Làm hử hẫ i tài liệ  u lửu trử  hoẫ  c thay đồ i nồ  i dung cụ a chúng bẫ ng các phửơng tiệ  n khác. 
八、檔案閱覽抄錄複製依檔案閱覽抄錄複製收費標準收取規費。 
8.  Phí xem, sao chép và tái bẫ n tài liệ  u sệ  đửơ c tính theo bẫ ng phí xem, sao chép và tái bẫ n tài 

liệ  u. 
九、應用檔案而侵害第三人之著作權或隱私權等權益情形時，應由申請人（代理人）自負責

任。 
9. Khi việ  c sử  dụ ng các tẫ  p tin vi phẫ m bẫ n quyệ n hoẫ  c quyệ n riêng tử cụ a bên thử  ba, ngửơ i 

nồ  p đơn (hoẫ  c ngửơ i đẫ i diệ  n) phẫ i chị u trách nhiệ  m. 
十、申請書填具後，得以親送、郵寄或傳真方式送臺中市西屯區戶政事務所，亦可於「臺中

市政府服務 e 櫃檯/臺中市西屯區戶政事務所檔案應用申請」線上提出申請。 
地址：臺中市西屯區市政北二路386號 
電話：04-22550081 
傳真：04-22552622 

10. Sau khi hoàn thành mẫ u đơn, bẫ n có thệ  nồ  p trử c tiệ p, qua đửơ ng bửu điệ  n hoẫ  c fax đệ n 
Vẫ n phòng Đẫ ng ký Hồ   khẫ u Quẫ  n Xitun, Thành phồ  Đài Trung. Ngoài ra, bẫ n cụ ng có thệ  
nồ  p đơn trử c tuyệ n thông qua cồ ng thông tin "Quẫ y dị ch vụ  điệ  n tử  Chính phụ  Thành phồ  
Đài Trung/Đơn đẫ ng ký hồ   khẫ u Quẫ  n Xitun, Thành phồ  Đài Trung". 

Đị a chỉ : Sồ  386, Đửơ ng Shizheng Bẫ c 2, Quẫ  n Xitun, Thành phồ  Đài Trung 
Điệ  n thoẫ i: 04-22550081 
Fax: 04-22552622 
十一、其他應告知事項：閱覽檔案以使用本所提供之設備為原則，如需使用非本所提供之設

備或器材，應於申請時載明並經本所許可。 
11.  Nhử ng vẫ n đệ  khác cẫ n lửu ý: Việ  c truy cẫ  p kho lửu trử  sệ  đửơ c thử c hiệ  n bẫ ng thiệ t bị  do 

công ty chúng tôi cung cẫ p. Nệ u bẫ n cẫ n sử  dụ ng thiệ t bị  hoẫ  c vẫ  t liệ  u không do công ty 
chúng tôi cung cẫ p, bẫ n phẫ i nêu rõ điệ u này trong đơn xin và xin phép chúng tôi. 

 


